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Tác giả xin cam đoan luận văn “Quản lý nghề làm lồng đèn Hội An, tỉnh Quảng Nam gắn với phát triển du lịch” là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của tôi. Các số liệu, những kết luận nghiên cứu được trình bày trong luận văn này hoàn toàn trung thực.

Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình!

             Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2020

                   Tác giả luận văn 
        Võ Ngọc Thùy Trang
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Phụ lục 1: Danh sách những người cung cấp thông tin trong quá trình điều tra thực tế tại Hội An
	Họ và tên
	Nghề nghiệp
	Nơi làm việc – học tập

	Trần Nguyên Khánh
	Cán bộ
	Trung tâm VH-TT thành phố Hội An - Quảng Nam

	Trang Quốc Tài
	Cán bộ
	Phòng Kinh tế thành phố Hội An – Quảng Nam

	Huỳnh Văn Ba
	Nghệ nhân ưu tú (Nghệ nhân làm lồng đèn được công nhận duy nhất hiện nay)
	Xưởng sản xuất đèn lồng Huỳnh Văn Ba - Khổng Tử Miếu - Cẩm Phô – Hội An

	Phan Thị Huỳnh Như
	 (khách du lịch được phỏng vấn)
	Khu công nghiệp Thuận Yên công ty Sporttteam phường Phước Hòa - Tam Kỳ - Quảng Nam

	Võ Thị Kim Oanh
	Buôn bán nhỏ
	Chợ Hội An - Hội An - Quảng Nam

	Võ Lê Ngọc Hà
	Sinh viên năm thứ 3
	Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

	Lương Ngọc Trí
	Chủ cơ sở đèn lồng Tuổi Ngọc
	Đèn lồng Tuổi Ngọc – 57 Bà Triệu – Hội An


Phụ lục 2: Danh sách các hộ làm nghề lồng đèn
(Theo phòng Kinh tế thành phố Hội An)
	 
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số LĐ
	ĐK

KD
	Điện thoại
	Ghi chú

	 
	Phường Minh An
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ki ốt Nguyễn Quang
	Đường Nguyễn Hoàng-Minh An-Hội An
	2
	x
	0905747738
	 

	2
	Cơ sở đèn lồng Phước Hàng
	11/2 Nhị Trưng - Hội An
	4
	x
	0905149109
	 

	3
	Cơ sở đèn lồng Tăng Ngọc Thu
	109 Trần Phú - Hội An
	4
	x
	0905116129
	 

	4
	Cơ sở đèn lồng Đình Hạnh
	Khối An Hội - Minh An
	4
	x
	0772412178
	 

	5
	Đèn lồng Thu Anh (Thái Chương)
	132 Trần Phú - Hội An
	2
	x
	0235.3864158
	 

	6
	Đèn lồng Phạm Văn Khoa
	122 Trần Phú - Hội An
	4
	x
	0235.3910344
	 

	7
	Đèn lồng Tuổi Ngọc (Lữ Thị Châu)
	 Cơ sở 1: Trần Phú - Hội An

Cơ sở 2: 57 – Bà Triệu
	3
	x
	0235.3861920
	 

	8
	Đèn lồng Đặng Thị Đẩu
	59 Lưu Quý Kỳ-Minh An-Hội An
	2
	 
	 
	gia công

	9
	Đèn lồng Tăng Ngọc Cường
	59 Châu Thượng Văn-Minh An-Hội An
	6
	 
	 
	 

	10
	Ngô Thị Liên
	151 Trần Phú - Hội An
	2
	x
	0235.3861667
	 

	11
	Thái Bình
	65 Trần Phú - Hội An
	1
	x
	0235.3861996
	 

	12
	Cơ sở đèn lồng Long Vỹ
	06 Phan Chu Trinh - Hội An
	3
	x
	0908664731
	 

	13
	Nguyễn Thị Hương Thủy (Thái Cang)
	54 Phan Chu Trinh - Hội An
	2
	x
	0235.3910156
	 

	14
	Đèn Lồng Hội An
	 103 Trần Phú - Hội An
	4
	x
	 
	 

	 
	Phường Cẩm Châu
	 
	 
	 
	 

	15
	Cơ sở đèn lồng Hà Linh
	72 Trần Nhân Tông-Cẩm Châu-Hội An
	40
	x
	0914162005
	 

	16
	Cao Thị Nga
	Tổ 2-Trường Lệ -Cẩm Châu-Hội An
	3
	x
	0235.3863298
	sx sườn

	17
	Cơ sở đèn lồng Nguyễn Ích
	75 Trần Nhân Tông-Cẩm Châu-Hội An
	11
	x
	0235.3923136
	đèn gỗ

	18
	Phan Văn Trung
	373 Cửa Đại - Hội An
	5
	x
	 
	 

	19
	Đèn Lantana - Công Ty TNHH Dịch Vụ Hoa Nam
	35 Lý Thái Tổ, Hội An, Quảng Nam
	60
	x
	0377886797
	 

	20
	Đèn Lồng Phố Hoa Hội An 
	Số 1 Hoàng Văn Thụ, TP. Hội An
	 
	x
	 
	 

	 
	Phường Cẩm Nam
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Phan Công Phùng
	Tổ 4 - Châu Trung - Cẩm Nam
	3
	 
	0905495158
	sx sườn

	22
	Phan Văn Huân
	Tổ 3 - Xuyên Trung - Cẩm Nam
	4
	 
	0955814720
	TCMN

	23
	Trần Trung Thịnh
	Tổ 4 - Xuyên Trung - Cẩm Nam
	3
	 
	0905504069
	TCMN

	 
	Phường Tân An
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Cơ sở đèn lồng Ngọc Hòa
	46 Lê Văn Hưu - Hội An
	10
	x
	0235.3921216
	đế đèn

	 
	Xã Cẩm Hà
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Cơ sở Nguyễn Thị Diệu Minh
	Bầu Ốc Hạ - Cẩm Hà
	15
	x
	0905385164
	 

	26
	Đỗ Phú Quang
	Trảng Kèo - Cẩm Hà
	2
	 
	0905149109
	sx sườn

	 
	Phường Thanh Hà
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Thái Văn Hiếu
	443 Hùng Vương-Khối 3-Thanh Hà
	2
	x
	 
	sx sườn

	28
	Đèn Lồng Việt Hoàng Lê 
	424 Hùng Vương, P. Thanh Hà
	5
	x
	 
	 

	 
	Phường Cẩm Phô
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Huỳnh Văn Ba
	Khổng Tử Miếu - Cẩm Phô
	14
	x
	0935360197
	sx sườn

	30
	Trần Trung Hoàn
	Khổng Tử Miếu - Cẩm Phô
	4
	 
	0935166819
	đèn gỗ

	31
	Nguyễn Văn Anh
	40 Nguyễn Thị Minh Khai - Hội An
	2
	x
	0905113180
	đèn gỗ

	32
	Cơ sở đèn lồng Ngọc Mai
	139 Hùng Vương - Hội An
	2
	x
	0983914270
	 

	33
	Đèn Lồng Hội An 
	73/14 Hùng Vương, TP. Hội An
	11
	x
	 
	 

	 
	Tổng cộng:  33 cơ sở
	 
	239
	 
	 
	 


Phụ lục 3: Một số kiểu dáng của lồng đèn Hội An

3.1. 9 kiểu dáng của sản phẩm “Đèn lồng Hội An” đã được Chi cục 

tiêu chuẩn - Đo lường chất lượng Quảng Nam công bố tiêu chuẩn:

(Ảnh Võ Ngọc Thùy Trang – Tháng 11/2019 – Hội An)
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Lồng đèn trái bí



Lồng đèn lục giác
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Lồng đèn hình tròn


Lồng đèn hình củ tỏi
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Lồng đèn hình thùng

Lồng đèn hình quả đu đủ
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Lồng đèn hình bánh ú


Lồng đèn hình dù
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Lồng đèn hình bát giác xưa

3.2. Và một số mẫu lồng đèn khác:
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Lồng đèn Hội An hình tam giác

Lồng đèn hình kim cương
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Lồng đèn hình Oval (quả trám)

Lồng đèn hình quả đấu
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Đèn mành tre vuông


Lồng đèn mành tre lục giác
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Lồng đèn hình hoa sen


Đèn ngủ
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Lồng đèn kiểu đĩa bay
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                        Lồng đèn tứ giác


Lồng đèn kéo quân cổ xưa

3.3. Những người thợ miệt mài làm lồng đèn
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(Ảnh Võ Ngọc Thùy Trang – 03/7/2020 – Hội An)
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3.4. Lồng đèn Hội An treo trên các tuyến phố
(Ảnh Võ Ngọc Thùy Trang – 19/5/2020 – Hội An)
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Phụ lục 4: Một số kiểu dáng lồng đèn trên thế giới
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4.1. Lồng đèn Trung Quốc (nguồn: chinadaily.com.cn - 22/02/2016 – Trung Quốc)
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Baby's Bottom Paper Lanterns

Classic Chinese
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Rolling Paper Lanterns 


Buddha's Gastronomy Lantern
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Magic Crystal Lantern (Woonden Lentern)
Big Red Lantern (Tomato Light)

Đèn trời [image: image36.jpg]48
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(Sky lantern, đèn Khổng Minh)
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4.2. Lồng đèn Nhật Bản
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(Nguồn: www.japanesenewsdaily.com – 05/3/2015 – Nhật Bản)
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andon (行灯)


     bonbori (雪洞)

                           chōchin (提灯)
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toro (灯篭)

Phụ lục 5: Lễ hội lồng đèn Hội An

(Ảnh Võ Ngọc Thùy Trang – Tháng 2/2017 – Hội An)
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Một góc Hội An trong đêm Nguyên Tiêu 
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Những gian hàng bán đèn lồng ở phố Hội
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Du khách hút hồn trong vẻ đẹp của đêm hội lồng đèn

Những chiếc đèn lồng soi bóng bên dòng sông Hoài thu hút bao ánh nhìn
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Du khách thả hoa đăng trên sông Hoài
Phụ lục 6: Một số lễ hội lồng đèn trên thế giới

6.1. Tại Trung Quốc (tết Nguyên Tiêu) (nguồn www.news.cn – 16/2/2011)

Một số hình ảnh lễ hội lồng đèn tại Trung Quốc
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6.2. Tại Nhật Bản (nguồn tailieu.vn - 16/2/2011)
Thả đèn trời cầu chúc cho các linh hồn 

Đèn trong lễ hội Obon
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Đèn lồng hình Hello Kitty
Đèn thả trôi sông cũng giống như đêm hội Hoa đăng ở Hội An nước ta
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6.3. Tại Hàn Quốc (nguồn tailieu.vn - 28/2/2010)
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Một số hình ảnh lễ hội lồng đèn tại Hàn Quốc 
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6.4. Tại Đông Nam Á (nguồn tailieu.vn - 28/2/2010)
Myamar 




Singapo
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Yi Peng (Loi Krathong) lễ hội ở Tudongkasatan Lanna Mae Jo Chiang Mai

Việt Nam

6.5. Lễ hội lồng đèn Việt Nam tại Đức
 (Nguồn C. Bính – Tháng 8/2019 - phố cổ Wernigerode - Đức – Báo Dân trí)
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